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1. Sự cần thiết xây dựng cơ chế pháp lý
bảo đảm cho Nhân dân tham gia hoạt động
phản biện xã hội

Hoạt động phản biện xã hội của Nhân
dân là việc Nhân dân thông qua tổ chức
chính trị - xã hội hoặc trực tiếp theo dõi xem
xét kiểm tra đánh giá các hoạt động thực
hiện pháp luật của đảng viên, cán bộ, công
chức và các tổ chức, cơ quan trong bộ máy
Đảng, Nhà nước cũng như đóng góp ý kiến
đối với việc hoạch định chủ trương, đường
lối của Đảng và chính sách, pháp luật của

Nhà nước nhằm góp phần kiểm soát quyền
lực của Nhà nước.

Phản biện xã hội ở Việt Nam đã được
yêu cầu trong các văn kiện của Đảng và các
văn bản pháp luật của Nhà nước. Phản biện
xã hội do nhiều chủ thể thực hiện, trong đó
Nhân dân là chủ thể có vị trí, vai trò quan
trọng đặc biệt; đồng thời, mang tính nhân
dân rộng rãi, tính dân chủ XHCN, tính xây
dựng, tính khoa học và thực tiễn. Bài viết đề
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cập sự cần thiết xây dựng cơ chế phản biện
xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam, góp phần
hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất
lượng hoạt động phản biện xã hội, cụ thể:

Thứ nhất, thiết lập cơ chế và tăng cường
hoạt động phản biện xã hội là chủ trương
của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Việc
thiết lập cơ chế giám sát quyền lực nhà
nước và thiết lập những kênh thông tin để
lắng nghe những ý kiến trái chiều; xem xét
đường lối, chủ trương, chính sách dưới
nhiều góc độ khác nhau là rất cần thiết. Vì
vậy, Đại hội của Đảng đã yêu cầu: Nhà nước
cần ban hành cơ chế để Mặt trận và các
đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát và
phản biện xã hội1. Nghị quyết số 27-NQ/TW
ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
cũng nhấn mạnh việc phát huy quyền làm
chủ của Nhân dân, giám sát, phản biện xã
hội, tham gia xây dựng Ðảng, Nhà nước,
kiểm soát quyền lực nhà nước và phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, việc xây dựng cơ chế phản biện
xã hội của Nhân dân là yêu cầu quan trọng
trong bối cảnh một đảng cầm quyền, xây
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt
Nam hiện nay. Quá trình này đòi hỏi phải
mở rộng dân chủ trên các lĩnh vực đời sống
xã hội. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu cơ
chế điều tiết và định hướng được các ý kiến,
luồng tư tưởng khác nhau trong xã hội
thành hệ thống phản biện và trong khuôn
khổ Hiến pháp và pháp luật. Trên cơ sở đó,
xây dựng cơ chế phản biện xã hội của Nhân
dân (thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội) đúng với
đường lối và chính sách của Đảng nhằm
phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, giữ
vững ổn định chính trị - xã hội để xây dựng
đất nước. 

Việc thực hiện cơ chế phản biện xã hội
cũng là cơ sở để nghiên cứu xây dựng thể

chế Đảng lãnh đạo đối với các tổ chức chính
trị - xã hội mà mấu chốt là pháp chế hóa tổ
chức và phương thức hoạt động độc lập của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thể chế hóa các
mối quan hệ phân công và phối hợp công
tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với bộ
máy tổ chức Đảng và Nhà nước hiện nay.
Quá trình tham gia này cũng là quá trình
khơi dậy tính chủ động, năng động, sáng
tạo, thực sự phát huy quyền làm chủ của
Nhân dân2. 

2. Kết quả hoạt động phản biện xã hội
của Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Hiến pháp năm 2013 là văn bản pháp lý
cao nhất của Việt Nam, quy định rõ quyền
và nghĩa vụ của công dân, của các tổ chức
chính trị - xã hội trong việc tham gia vào
hoạt động phản biện xã hội. Tại Điều 2 Hiến
pháp năm 2013 hiến định: “Nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm
chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về
Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai
cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội
ngũ trí thức”; Điều 28 cũng đã mở rộng
quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
của công dân, tạo cơ sở pháp lý cho công
dân tham gia vào quá trình phản biện xã
hội; Điều 9 quy định rõ Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; Điều 10 quy định về công đoàn và
Điều 77 góp phần khẳng định vai trò của
các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực
hiện phản biện xã hội đối với các chính sách
và quy định của Nhà nước, tạo nền tảng
pháp lý mạnh mẽ để Nhân dân tham gia vào
quá trình phản biện nhằm bảo đảm các
chính sách được thực hiện đúng đắn và bảo
vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân. Đây
là cơ sở pháp lý cao nhất để từ đó Nhà nước
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
quy định về quyền phản biện xã hội của
Nhân dân. 

Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 đã
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quy định khá rõ về hoạt động phản biện xã
hội và là căn cứ pháp lý quan trọng để các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai
thực hiện hoạt động phản biện xã hội (Điều
32). Bên cạnh đó, hoạt động phản biện xã
hội còn được quy định cụ thể trong Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định
về hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và một số văn bản pháp
luật liên quan đến phản biện xã hội, như:
Luật Trưng cầu ý dân năm 2015, Luật Báo
chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm
2016, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm
2022, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày
21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ
chức, hoạt động và quản lý hội… 

Để tăng cường cơ chế thực hiện phản
biện xã hội đạt hiệu quả, ngày 12/12/2013,
Bộ Chính trị đã có Quyết định số 217-
QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;
ngày 17/4/2014, Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã
ban hành Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT
về việc hướng dẫn thực hiện một số điều
của Quy chế giám sát và phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội… Đồng thời, để phối
hợp chỉ đạo và thực hiện tốt chủ trương,
quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về hoạt động phản biện xã
hội đáp ứng yêu cầu của tình hình mới,
ngày 15/6/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã
ký ban hành Nghị quyết liên tịch số
4 0 3 / 2 0 1 7 / N Q L T - U B T V Q H 1 4 - C P -
ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết về
các hình thức giám sát và phản biện xã hội.
Đây là cơ sở quan trọng để triển khai hiệu
quả hơn nữa hoạt động này.

Ngoài ra, vai trò của Nhân dân trong
hoạt động phản biện xã hội ngày càng được

chú trọng. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị
số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 về phát huy
vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -
xã hội; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày
09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương
(khóa XIII) là một trong những giải pháp cụ
thể nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế tổ
chức thực hiện pháp luật về phản biện xã
hội hiệu quả. Trên cơ sở đó, đã làm rõ hơn
về quá trình tham gia phản biện xã hội là
quá trình khơi dậy tính chủ động, năng
động, sáng tạo của Nhân dân, thực sự phát
huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng
thời, tính tích cực xã hội của Nhân dân ngày
càng được nâng cao trong quá trình xây
dựng nền dân chủ XHCN, một nền dân chủ
mà tất cả quyền lực nhà nước thuộc về
Nhân dân và được thực hiện trong thực tế
cuộc sống.

Tuy nhiên, để thực hiện phản biện xã
hội thiết thực, hiệu quả, cần có cơ chế cụ
thể để Nhân dân bày tỏ ý kiến và phản biện
đối với dự thảo, dự án những quyết định lớn
của Đảng và Nhà nước; đặc biệt, Đảng và
Nhà nước thể hiện tâm thế sẵn sàng lắng
nghe, kể cả những ý kiến ngược chiều không
phương hại đến lợi ích của Nhân dân và dân
tộc, có một ý nghĩa quan trọng thúc đẩy xây
dựng môi trường dân chủ. 

Hoạt động phản biện xã hội của Nhân
dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được
nhiều thành tựu quan trọng, cụ thể:

Giai đoạn 2013 - 2018, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã
thực hiện phản biện thông qua tổ chức
22.934 cuộc hội nghị phản biện, 24.870 lần
gửi dự thảo văn bản và đối thoại trực tiếp
30.775 cuộc. Nội dung tham gia góp ý, phản
biện trong nhiều dự án luật, như: Luật Lao
động (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ
sung Luật Dạy nghề (Luật Giáo dục nghề
nghiệp); dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa
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đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật
Việc làm; Luật Dân số; Luật Tổ chức Quốc
hội (sửa đổi), Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình
sự (sửa đổi, bổ sung), Luật Bảo hiểm xã hội
(sửa đổi, bổ sung), Bộ luật Tố tụng Dân sự,
Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng Hành
chính, Luật An toàn vệ sinh lao động (sửa
đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Doanh
nghiệp (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi), dự
án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân…3. 

Từ năm 2019 đến tháng 9/2020, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã
phản biện nhiều văn bản quan trọng của
Đảng, Quốc hội Chính phủ các bộ, ngành.
Trong đó, cấp tỉnh đã tổ chức 784 hoạt động
phản biện; cấp huyện tổ chức 4.403 hoạt
động phản biện và cấp xã tổ chức 25.834
hoạt động phản biện. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp
và nhân dân đã có 32.064 ý kiến góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền4. Các dự
thảo văn bản do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tổ chức, tiến hành phản biện rất đa dạng và
phong phú về lĩnh vực; nhiều nội dung phản
biện đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp
thu và có ý kiến phản hồi tích cực5. Tính từ
năm 2019 - 2024, Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức được 16
hội nghị phản biện xã hội; các tổ chức thành
viên của Mặt trận đã tổ chức phản biện xã
hội đối với 19 dự thảo văn bản... Nhiều ý
kiến phản biện xã hội đã được các cơ quan
chủ trì soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao, trở
thành một kênh thông tin quan trọng, cần
thiết giúp Đảng, Nhà nước xem xét, hoàn
thiện và ban hành chủ trương, chính sách,
pháp luật và quyết định các vấn đề quan
trọng của đất nước, của địa phương6.

3. Những tồn tại, hạn chế trong quá
trình phản biện xã hội của Nhân dân thông
qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ở nước ta, phản biện xã hội đã và đang
góp phần không nhỏ tạo nên không khí dân

chủ, tạo nên những điều chỉnh trong hoạt
động lãnh đạo, quản lý theo chiều hướng
hợp lòng dân hơn. Song, cũng còn nhiều
chính sách còn xa lòng dân, phản biện
nhiều nhưng thay đổi chậm. Hậu quả là đã
có không ít bài học đắt giá từ việc triển khai
các dự án mà thiếu sự quan tâm đến ý kiến
đóng góp của người dân7. Bên cạnh đó, thực
tế hoạt động phản biện xã hội đôi khi còn
hình thức, thiếu tính chủ động, kịp thời,
“chưa thật sâu sát các tầng lớp nhân dân và
cơ sở; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám
sát, phản biện xã hội chưa đều”8. 

Hiện nay, hệ thống pháp luật về hoạt
động phản biện xã hội còn tản mạn trong
nhiều văn bản pháp luật với mức độ ghi
nhận khác nhau, từ Hiến pháp, các đạo luật
về tổ chức bộ máy, các đạo luật chuyên
ngành cho đến các văn bản hướng dẫn thi
hành mà chưa có một văn bản quy phạm
pháp luật nào quy định và điều chỉnh một
cách trực tiếp và toàn diện vấn đề phản biện
xã hội. Bên cạnh đó, quy định về chủ thể,
đối tượng, nội dung, hình thức phản biện xã
hội cũng chưa đồng bộ, thống nhất giữa các
văn bản. Những hạn chế này không chỉ gây
ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu
quả của hoạt động phản biện xã hội mà còn
có thể là sơ hở để những thế lực thù địch lợi
dụng thực hiện mục tiêu chống phá. 

Mặc dù Điều 33 Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cho phép các tổ chức chính trị -
xã hội có thể chủ trì phản biện xã hội đối với
các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và
lợi ích của đoàn viên, hội viên, song văn bản
này chưa đưa ra cơ chế rõ ràng về cách thức
tổ chức các hoạt động phản biện độc lập.
Phạm vi và thẩm quyền thực hiện vẫn còn
mập mờ khi chủ yếu nhấn mạnh vai trò
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong nhiều trường hợp. Điều đó dẫn đến
khó khăn trong việc xác định khi nào có thể
thực hiện phản biện xã hội một cách độc
lập, dẫn đến sự lúng túng và phụ thuộc vào
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm giảm tính
chủ động trong các hoạt động bảo vệ quyền
lợi của Nhân dân.

Ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị do
chưa chú trọng công tác tuyên truyền, phổ
biến công tác phản biện xã hội, dẫn đến
nhận thức chưa đầy đủ vai trò, tầm quan
trọng của công tác phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội. Năng lực phản biện xã hội vẫn
còn hạn chế; đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
chưa đủ mạnh và chuyên nghiệp để tham
gia phản biện xã hội; còn thiếu cơ chế tự
chủ tài chính trong tổ chức và hoạt động
phản biện xã hội.

Các hình thức phản biện xã hội chủ yếu
thông qua hình thức gửi văn bản phản biện,
chưa tổ chức phản biện, đối thoại trực tiếp
giữa cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm
quyền với người dân trực tiếp liên quan.
Chưa phát huy tốt vai trò của các chuyên gia,
nhà khoa học, người có kinh nghiệm hoạt
động thực tiễn trên các lĩnh vực phục vụ cho
việc thực hiện công tác phản biện xã hội…9.

Cơ chế liên quan đến phản biện xã hội
của Nhân dân (thông qua Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội)
cũng chưa được định hình một cách rõ
ràng. Khung pháp lý chưa hoàn thiện là một
khó khăn lớn để các pháp nhân và toàn thể
nhân dân thực hiện phản biện xã hội. 

4. Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế
pháp lý bảo đảm Nhân dân tham gia hoạt
động phản biện xã hội

Một là, xây dựng và hoàn thiện cơ chế
Nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước,
trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị - xã hội là các chủ thể nòng
cốt trong giám sát và kiểm soát quyền lực
nhà nước. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, một mặt, cùng với Nhà nước tiếp tục
“nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây
dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật

nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quyền và
trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức cá nhân có thẩm quyền phối
hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai
trò giám sát của Nhân dân (giám sát trực
tiếp và giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội)”10. Mặt khác, “đổi mới nội dung
phương thức giám sát, phản biện xã hội
theo hướng: chủ động từ sớm, từ cơ sở, dân
chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có
trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát
theo chuyên đề, tập trung vào những chủ
trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên
những vấn đề liên quan trực tiếp đến
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội
quan tâm, bức xúc”11.

Hai là, hoàn thiện khung pháp lý về
quyền phản biện xã hội. Nghiên cứu xây
dựng và ban hành luật về phản biện xã hội;
cần phải có những quy định cụ thể, thống
nhất những vấn đề, như: chủ thể, đối tượng,
hình thức, nội dung, trình tự thủ tục tiến
hành hoạt động phản biện; các điều kiện
bảo đảm; quyền, nghĩa vụ của chủ thể phản
biện xã hội; trách nhiệm của các cơ quan
nhà nước; cơ chế tiếp nhận và phản hồi kết
quả tiếp thu các ý kiến… Những quy định
cụ thể, rõ ràng, minh bạch sẽ tạo ra cơ sở
pháp lý vững chắc để hoạt động phản biện
xã hội phát huy được tính tích cực trong đời
sống xã hội.

Ba là, ban hành, sửa đổi, bổ sung các
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
nhằm tạo công cụ, môi trường thúc đẩy
hoạt động phản biện xã hội, trong đó cần
nghiên cứu xây dựng, ban hành Luật về Hội,
đồng thời cùng với quyền tự do ngôn luận,
quyền tự do báo chí,… thì quyền lập hội là
những quyền cơ bản của công dân. 

Bốn là, cần nghiên cứu sửa đổi, hoàn
thiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và
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văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở
được biết người dân mới bàn, đánh giá, kiến
nghị lên các cơ quan nhà nước để hoàn
thiện chính sách pháp luật. Sau thời gian
dài thực hiện, Luật Tiếp cận thông tin năm
2016 đã bộc lộ một số hạn chế cần được
xem xét, điều chỉnh hợp lý hơn, trong đó
còn thiếu các quy định về phương thức,
điều kiện và nội dung kiểm tra việc thi hành
Luật này. Cần bổ sung các quy định cụ thể
hơn về quyền tiếp cận thông tin của người
dân, bảo đảm thông tin được cung cấp đầy
đủ, kịp thời và minh bạch.

Năm là, tổ chức tốt việc triển khai Luật
Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Luật
Thanh tra năm 2022 nhằm bảo đảm quyền
lực nhà nước thuộc về Nhân dân; tiếp tục
khẳng định bản chất của Nhà nước ta là
Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân
dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân,
Nhân dân là người chủ của đất nước, chú
trọng hoạt động kiểm tra, giám sát của
Nhân dân đối với cán bộ, công chức và cơ
quan công quyền, phát hiện, đấu tranh với
các hành vi tham nhũng, tiêu cực, phát huy
dân chủ, tăng tính phản biện và sức sáng
tạo của Nhân dân trong thực hiện dân chủ
ở cơ sở. 

5. Kết luận
Xây dựng cơ chế pháp lý bảo đảm cho

Nhân dân tham gia hoạt động phản biện xã
hội là một bước quan trọng để nâng cao hiệu
quả quản lý nhà nước và phát huy quyền
làm chủ của Nhân dân. Ở nước ta hiện nay,
những quy định pháp luật cũng như cơ chế
pháp lý bảo đảm cho Nhân dân tham gia
hoạt động phản biện xã hội vẫn còn thiếu,
chưa đầy đủ và đồng bộ. Một trong những
phương hướng quan trọng nhằm xây dựng
vững chắc cơ chế pháp lý nói trên là tăng
cường hoạt động giám sát của Nhân dân
phải gắn chặt với việc tăng cường hoạt động
giám sát của các cơ quan chức năng thuộc

bộ máy của Đảng và Nhà nước. Hoàn thiện
khung pháp lý, thiết lập cơ chế tiếp nhận và
xử lý ý kiến phản biện, tăng cường minh
bạch và tiếp cận thông tin, đẩy mạnh giáo
dục và nâng cao nhận thức và tạo điều kiện
thuận lợi cho sự tham gia của các tổ chức xã
hội, chắc chắn tạo ra một môi trường phản
biện xã hội tích cực và hiệu quả, góp phần
xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và
phát triển bền vữngr
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